
 

  Biểu mẫu dành cho UBND cấp 
tỉnh 

Mẫu số 02. BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XUẤT KHẨU KHOÁNG 
SẢN 6 THÁNG NĂM...​

trên địa bàn tỉnh: …………​
(kèm theo Báo cáo số …./….. ngày ... tháng … năm ….. của UBND tỉnh …..) 

TT 
Tên Doanh 
nghiệp xuất 

khẩu 

Loại hình 
thương 

nhân xuất 
khẩu 

Loại 
khoáng 
sản xuất 

khẩu, 
chất 

lượng 

Mã 
HS 

Khối lượng 
(tấn) 

Giá trị 
(USD) 

Xuất 
xứ 

hàng 
hóa 

Thị 
trường 

xuất 
khẩu 

Văn 
bản 

pháp 
lý 

6 tháng 
đầu 
năm 

Cộng 
dồn cả 
năm 

    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I Thương nhân                   

1 Thương nhân A KTCB                 

1 Thương nhân B TM                 

2 Thương nhân C …..                 

II Tổng cộng (theo từng loại sản phẩm 
khoáng sản)               

1 Xỉ titan               

2 Zircon               

3 …………..               

I. Nội dung báo cáo kèm theo Mẫu số 02, gồm: 

1. Tình hình khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh (đối với khoáng sản có nguồn gốc 
trong nước) 

- Tổng số giấy phép khai thác mỏ còn hiệu lực liên quan đến khoáng sản xuất khẩu, công suất 
khai thác, tuyển quặng; công suất các nhà máy chế biến. 

- Sản lượng khai thác, tuyển quặng, chế biến (theo từng sản phẩm) đạt được trong kỳ. Tình hình 
tiêu thụ, tồn kho khoáng sản. 

- Nhu cầu khoáng sản (quặng, tinh quặng) cho các dự án chế biến đã đầu tư trên địa bàn tỉnh. 



2. Tình hình chế biến khoáng sản đối với khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu (nếu có) 

Liệt kê các cơ sở chế biến, thương nhân thực hiện chế biến khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu. 

2. Khối lượng xuất khẩu 6 tháng hoặc cả năm theo Mẫu số 02. 

3. Tình hình xuất khẩu trong kỳ 

- Số thuế xuất khẩu phải nộp, số thuế đã nộp trong kỳ. 

- Tình hình xuất khẩu khoáng sản, những vấn đề tồn tại, vướng mắc. 

4. Tình hình chấp hành pháp luật về xuất khẩu khoáng sản. 

II. Hướng dẫn ghi tại Mẫu số 02 

- Cột (3) Ghi theo hình thức thương nhân xuất khẩu: Tự khai thác, chế biến (KTCB); Chế biến từ 
nguồn khác (CB), ủy thác (UT), Thương mại (TM), Chế biến từ nguồn nhập khẩu (NK), Tạm 
nhập tái xuất (TNTX), Tạm xuất tái nhập (TXTN), khác (K). 

- Các cột còn lại ghi theo hướng dẫn tại Mẫu số 01. 

  

 

 

[1] Mã HS cập nhật theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu 
thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn 
hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. 

 

 


